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CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT                                                     Mẫu số B01 - DN
Địa chỉ: 18 F Tăng Nhơn Phú, Phường Phước Long B, Quận 9, TP.Hồ Chí Minh
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012  

          

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 
Ngày 31 tháng 12 năm 2012

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam 

TÀI SẢN Mã số Thuyết 
minh

31/12/2012 01/01/2012

 A.    TÀI SẢN NGẮN HẠN 100  136,052,715,753  125,419,359,740 

(100 = 110+120+130+140+150)
 I. Tiền và các khoản tương đương tiền  110 V.01  5,401,944,760  13,093,752,421 

1. Tiền 111  1,201,944,760  593,752,421 
2. Các khoản tương đương tiền  112  4,200,000,000  12,500,000,000 

 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn  120  -    -   
1. Đầu tư ngắn hạn  121  -    -   
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 122  -     -   

III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 V.02  45,936,600,714  40,467,547,219 

1.  Phải thu của khách hàng 131  37,338,781,318  27,679,322,505 
2.  Trả trước cho người bán 132  12,148,351,421  11,905,266,146 
3.  Phải thu nội bộ ngắn hạn 133  -    -   
4.  Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây 
dựng  

134  -    -   

5.  Các khoản phải thu khác 138  1,668,022,158  1,988,906,516 
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó 
đòi 

139  (5,218,554,183)  (1,105,947,948)

IV. Hàng tồn kho    140 V.03  81,644,306,897  70,436,580,887 

1. Hàng tồn kho 141  83,842,101,951  70,968,358,382 
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149  (2,197,795,054)  (531,777,495)

 V. Tài sản ngắn hạn khác    150 V.04  3,069,863,382  1,421,479,213 
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151  1,033,615,333  521,777,727 
2. Thuế GTGT được khấu trừ 152  1,101,474,313  432,016,619 
3. Thuế và các khoản khác phải thu 
Nhà nước

154  424,050,938  -   

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu 
chính phủ

157  -    -   

5. Tài sản ngắn hạn khác 158  510,722,798  467,684,867
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Mã số Thuyết 
minh

31/12/2012 01/01/2012

B.   TÀI SẢN DÀI HẠN    47,066,331,914  44,133,127,307 
  (200 = 210+220+240+250+260)  

I.   Các khoản phải thu dài hạn  210  -    -   
1. Phải thu dài hạn của khách hàng  211  -    -   
2. Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc  212  -    -   
3. Phải thu dài hạn nội bộ  213  -    -   
4. Phải thu dài hạn khác  218  -    -   
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi  219  -    -   
II.  Tài sản cố định   220  35,568,231,914  32,635,027,307 
1.   Tài sản cố định hữu hình  221 V.05  14,325,765,011  16,760,234,454 

   - Nguyên giá  222  47,741,412,731  47,741,412,731 
   - Giá trị hao mòn luỹ kế   223  (33,415,647,720)  (30,981,178,277)

2.   Tài sản cố định thuê tài chính  224  -    -   
   - Nguyên giá  225  -    -   
   - Giá trị hao mòn luỹ kế   226  -    -   

3.   Tài sản cố định vô hình  227 V.06  13,774,278,800  14,561,209,962 
   - Nguyên giá  228  1,4674,377,750  14,674,377,750 
   - Giá trị hao mòn luỹ kế   229  (900,098,950)  (113,167,788)

4.    Chi phí xây dựng cơ bản dở dang  230 V.07  7,468,188,103  1,313,582,891 
III.  Bất động sản đầu tư  240  -    -   

   - Nguyên giá  241  -    -   
   - Giá trị hao mòn luỹ kế   242  -    -   

IV.  Các khoản đầu tư tài chính dài hạn   250  11,498,100,000  11,498,100,000 
1.   Đầu tư vào công ty con   251  -    -   
2.   Đầu tư vào công ty liên kết, liên 

doanh  
252 V.08  11,498,100,000  11,498,100,000 

3.   Đầu tư dài hạn khác  258  -    -   
4.   Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính 

dài hạn  
259  -    -   

 V.  Tài sản dài hạn khác  260  -    -   
1.   Chi phí trả trước dài hạn  261  -    -   
2.   Tài sản thuế thu nhập hoãn lại  262  -    -   
3.   Tài sản dài hạn khác  268  -    -   

  TỔNG CỘNG TÀI SẢN   270  183,119,047,667  169,552,487,047 
  



NGUỒN VỐN Mã số Thuyết 
minh

31/12/2012 01/01/2012

A.   NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)  300  89,662,972,248  72,538,065,491 
 I.  Nợ ngắn hạn 310  88,610,515,229  71,604,641,383 
1. Vay và nợ ngắn hạn  311 V.09  56,166,079,819  26,693,755,241 
2. Phải trả cho người bán  312 V.10  11,475,540,652  16,820,829,109 
3. Người mua trả tiền trước  313 V.11  6,884,396,546  8,553,264,328 
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước   314 V.12  1,074,137,479  3,093,135,266 
5. Phải trả người lao động  315  2,279,029,916  3,590,225,513 
6. Chi phí phải trả  316 V.13  1,898,537,392  493,117,656 
7. Phải trả nội bộ  317  -    -   
8. Phải trả theo tiến độ hợp đồng xây dựng  318  -    -   
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn 

khác  
319 V.14  8,814,143,004  12,044,808,012 

10. Dự phòng phải trả ngắn hạn  320  -    -   
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi  323  18,650,421  315,506,258 
12. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính 

phủ  
327  -    -   

II.  Nợ dài hạn  330  1,052,457,019  933,424,108 
1. Phải trả dài hạn người bán  331  -    -   
2. Phải trả dài hạn nội bộ   332  -    -   
3. Phải trả dài hạn khác  333  -    -   
4. Vay và nợ dài hạn  334  -    -   
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả  335  -    -   
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm  336  -    31,153,202 
7. Dự phòng phải trả dài hạn  337  -    -   
8. Doanh thu chưa thực hiện  338  1,052,457,019  902,270,906 
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ  339  -    -  


